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QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn";
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 537/TTr-SNV ngày 03 tháng 7 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng “Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở”.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

	 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT,TKCT.
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QUY ĐỊNH
VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Chương 1. 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng.
Quy định này áp dụng đối với chính quyền cơ sở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Lâm Đồng (gọi chung là chính quyền cơ sở).
Điều 2. Nguyên tắc phân loại.
Việc đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hàng năm phải khách quan, toàn diện và chính xác, sát với tình hình thực tế của từng cơ sở.
Việc đánh giá, phân loại phải căn cứ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở; hiệu quả phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, đảm bảo quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở để làm tiêu chí phân loại, đánh giá.
Điều 3. Thời gian tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở.
Việc đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở phải được tiến hành hàng năm. Vào cuối tháng 11 hàng năm, chính quyền cơ sở tiến hành đánh giá, phân loại và gửi kết quả đến Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện).
Chương 2.
NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Điều 4. Lĩnh vực Kinh tế (25 điểm).
1. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền trong việc hoạch định phát triển kinh tế; thực hiện đạt và vượt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm ở địa phương theo Nghị quyết của cấp Ủy Đảng, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cấp trên giao. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. (8 điểm)
2. Hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách trong năm và các nghĩa vụ đối với Nhà nước như: thu, nộp thuế, các loại quỹ và các khoản thu đóng góp khác theo quy định của Nhà nước. (5 điểm)
3. Tham gia và quản lý tốt việc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (1.5 điểm)
4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch xóa đói, giảm nghèo trong nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ đói nghèo hàng năm. (1.5 điểm)
5. Thực hiện tốt chương trình hỗ trợ, giải quyết việc làm, phối hợp thực hiện công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để giải quyết việc làm cho lao động địa phương, hạn chế thấp nhất tỷ lệ lao động thất nghiệp. (3 điểm)
6. Thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả (2 điểm)
7. Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên địa bàn. (2 điểm)
8. Thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô trong sử dụng ngân sách, quản lý có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu trên địa bàn. (2 điểm)
Điều 5. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (25 điểm).
1. Về y tế: (9 điểm)
a) Tổ chức và quản lý tốt Trạm y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm; có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ trạm y tế phục vụ tốt trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện tốt chương trình y tế cơ sở. (3 điểm)
b) Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tu sửa, phát dọn các tuyến đường giao thông liên thôn, ngõ hẻm sạch sẽ, thuận lợi giao thông hai mùa mưa, nắng. Nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh lớn; chuồng trại gia súc, gia cầm phải ở cách xa nhà và khu dân cư. Khi có dịch bệnh phải thực hiện kịp thời các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. (3 điểm)
c) Phối hợp tốt với các ngành chức năng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giết mổ, chăn nuôi gia súc, gia cầm; chế biến lương thực, thực phẩm, không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. 100% các hộ gia đình đều có hố xí, nhà tắm, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. (2 điểm)
d) Quản lý tốt việc xây dựng nhà ở, các cơ sở thờ tự... trên địa bàn. Thực hiện đạt các chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình; có tỷ lệ sinh con thứ ba năm sau thấp hơn năm trước. (1 điểm)
2. Về giáo dục: (8 điểm)
a) Có nhà trẻ, lớp mẫu giáo, có đủ trường học, lớp học bảo đảm các cháu trong độ tuổi đều được đến trường. (2 điểm)
b) Huy động được trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi, duy trì tốt sĩ số học sinh; có biện pháp vận động, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bỏ học đi học trở lại; thực hiện tốt chủ trương xã hội học tập ở địa phương. (2 điểm)
c) Tổ chức đầy đủ nội dung phổ cập giáo dục theo hướng dẫn, đạt chuẩn và duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non 05 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. (2 điểm)
d) Quản lý tốt hoạt động của các cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tai nạn, nạn bạo hành trẻ em gây thương tích nghiêm trọng. (2 điểm)
3. Văn hóa - xã hội: (8 điểm)
a) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân biết và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (2 điểm)
b) Xây dựng được các thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn văn hóa, gia đình văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế thấp nhất các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, mại dâm; tích cực bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu ở địa phương. (2 điểm)
c) Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông và thiệt hại về giao thông năm sau thấp hơn năm trước. (1 điểm)
d) Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống, giữ gìn và phát huy các hoạt động mang bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... (1 điểm)
đ) Thực hiện tốt các chế độ chính sách về dân tộc, tôn giáo; chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với nước và đối tượng chính sách khác. (2 điểm)
Điều 6. Lĩnh vực An ninh, quốc phòng: (16 điểm)
1. Về An ninh, trật tự, an toàn xã hội: (10 điểm)
a) Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cán bộ và nhân dân có ý thức cảnh giác cao, không để kẻ địch, phần tử xấu lôi kéo, kích động gây ra các điểm nóng và các hoạt động chống đối. (4 điểm)
b) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý tốt nhân khẩu tạm trú, lưu trú, tạm vắng; quản lý tốt về công tác phòng cháy chữa cháy; giữ gìn tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. (4 điểm)
c) Xây dựng và duy trì lực lượng công an viên, Tổ tự quản, Tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, các tổ chức quần chúng thôn, xóm, tổ dân phố vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. (2 điểm)
2. Về quốc phòng: (6 điểm)
a) Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, chức sắc, chức việc tôn giáo. (2 điểm)
b) Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, quản lý lực lượng dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu tuyển quân hàng năm và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ trên giao; quản lý chặt chẽ vũ khí, khí tài được trang bị cho lực lượng dân quân. (2 điểm)
c) Thực hiện tốt cuộc vận động 50 của Quân đội; hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; làm tốt chính sách hậu phương quân đội và các nhiệm vụ quân sự địa phương. (2 điểm)
Điều 7. Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (19 điểm).
1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân: (9 điểm)
a) Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật định và Quy chế quy định. (4 điểm)
b) Tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Luật (đảm bảo về thời gian, nội dung, chất lượng kỳ họp). (2,5 điểm)
c) Phát huy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đổi mới nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri; giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cử tri. (2,5 điểm)
2. Hoạt động của Ủy ban nhân dân: (10 điểm)
a) Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc và các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm. (2 điểm)
b) Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của cấp ủy Đảng và Hội đồng nhân dân cùng cấp về kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng. (2 điểm)
c) Làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ rừng ở địa phương theo quy định của pháp luật, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp quản lý, bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn đạt kết quả tốt. (1 điểm)
d) Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ - công chức; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - công chức theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và bố trí phù hợp với chuyên môn đào tạo. (2 điểm)
đ) Tổ chức tốt công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; không có đơn thư vượt cấp. (2 điểm)
e) Thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định các báo cáo tháng, quý, năm và dự họp theo yêu cầu của cấp trên. Làm tốt công tác sơ kết, tống kết, công tác thi đua khen thưởng hàng năm. (1 điểm)
Điều 8. Mối quan hệ của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. (5 điểm)
1. Xây dựng được quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các đoàn thể quần chúng và thực hiện tốt quy chế đó; có tổ chức sơ kết hàng năm để rút kinh nghiệm phối hợp. (1.5 điểm)
2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ, thống nhất nhằm phát huy được vai trò, nhiệm vụ trong tổ chức và vận động quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước; giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp. (1.5 điểm)
3. Đảm bảo điều kiện để tăng cường và phát huy mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức thành viên Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung theo quy định của pháp luật. (1 điểm)
4. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. (1 điểm)
Điều 9. Triển khai thực hiện dân chủ cơ sở và cải cách thủ tục hành chính. (10 điểm)
1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trọng tâm là nội dung về quyền “được biết, được bàn, được giám sát” của nhân dân. (4 điểm)
2. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ hoạt động tích cực, có chương trình cụ thể, tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc tổ chức sơ kết, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. (2 điểm)
Tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định để nhân dân biết và giám sát. ( 2 điểm)
Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các Quy ước, Hương ước ở thôn, tổ dân phố; phát huy vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, duy trì hoạt động thường xuyên có chất lượng, hiệu quả. (1 điểm)
Phối hợp tốt việc lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ 2 năm một lần theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007. Năm không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thì cộng điểm của chỉ tiêu này vào hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. (1 điểm)
Chương 3.
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
Điều 10. Phương pháp đánh giá.
1. Khung điểm phân loại chính quyền cơ sở:
Việc đánh giá chất lượng, phân loại chính quyền cơ sở phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ; chất lượng giải quyết các công việc; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Chính quyền cơ sở được phân thành 4 loại (điểm tối đa 100 điểm).
a. Loại I: Chính quyền cơ sở vững mạnh, có từ 85 điểm trở lên.
b. Loại II: Khá, có từ 70 đến 84 điểm.
c. Loại III: Trung bình, có từ 50 đến 69 điểm.
d. Loại IV: Yếu, dưới 50 điểm.
2. Một số điểm chú ý khi đánh giá, phân loại:
Loại I: Là những chính quyền cơ sở thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được quy định tại Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9 quy định này và đạt được từ 85 điểm trở lên; đồng thời phải bảo đảm các điều kiện:
- Không có cán bộ là cấp trưởng, cấp phó chính quyền cơ sở bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.
- Tỷ lệ cán bộ công chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.
b. Loại II: Là chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9 quy định này và có tổng số điểm đạt từ 70 điểm đến 84 điểm.
c. Loại III: Là những chính quyền cơ sở thực hiện được các nhiệm vụ quy định tại Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9 quy định này nhưng còn một số hạn chế và có tổng số điểm đạt được từ 50 đến 69 điểm.
d. Loại IV: Là những chính quyền cơ sở không hoàn thành các nhiệm vụ quy định tại Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9 quy định này, tổng số điểm dưới 49 điểm, vi phạm một trong các khuyết điểm sau:
- Nội bộ mất đoàn kết kéo dài, không xử lý kiên quyết, dứt điểm.
- Để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đến mức có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.
- Không công khai hoặc công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định để nhân dân biết và giám sát.
Điều 11. Quy trình đánh giá, phân loại.
1. Vào cuối tháng 11 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã dự thảo báo cáo theo từng tiêu chí và tiến hành họp với cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể; căn cứ vào khung điểm và những kết quả đạt được ở địa phương, tự rà soát, đánh giá cho điểm theo từng nội dung cụ thể có biên bản, sau đó tự phân loại theo tổng số điểm đạt được gửi báo cáo và kết quả về UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp).
2. Vào giữa tháng 12 hàng năm, UBND cấp huyện tổ chức cuộc họp bao gồm: Thường trực Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; mời Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; các Ban xây dựng Đảng; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp tham gia tiến hành xét duyệt, đồng thời đề nghị khen thưởng.
3. Sau khi có kết quả xét duyệt, UBND cấp huyện lập báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trước ngày 31/12 hàng năm (qua Sở Nội vụ) kèm theo hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với các đơn vị chính quyền cơ sở trong quá trình đánh giá, phân loại đạt điểm cao (quy định tại điểm a Điều 12, Chương IV).
Chương 4.
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT
Điều 12. Hình thức khen thưởng.
1. Đối với UBND cấp huyện:
a) Hàng năm, Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định công nhận chính quyền cơ sở vững mạnh, đồng thời khen thưởng những đơn vị đạt vững mạnh 3 năm liền. Những đơn vị đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng thì không khen thưởng ở cấp huyện.
b) Những đơn vị cơ sở qua đánh giá, phân loại đạt 5 năm liền vững mạnh và đã được cuộc họp xét duyệt của UBND cấp huyện đồng ý chọn tiêu biểu, thì UBND cấp huyện lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng (tỷ lệ không quá 15% so với tổng số đơn vị đạt 5 năm liền vững mạnh).
2. Hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng gồm:
+ Tờ trình của UBND cấp huyện;
+ Biên bản họp bình xét của UBND cấp huyện;
+ Báo cáo đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở của UBND cấp xã;
+ Bảng điểm;
+ Bảng báo cáo tóm tắt thành tích của UBND cấp xã;
Kinh phí khen thưởng trích từ quỹ khen thưởng hàng năm của UBND cấp huyện theo đúng quy định hiện hành.
Hồ sơ khen thưởng Lập thành 3 bộ và gởi Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh trước ngày 15/01 hàng năm, để tổng hợp trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét.
Điều 13. Về xử lý vi phạm.
Trong quá trình thực hiện quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở, nếu đơn vị nào vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật.
Chương 5.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Đối với các xã, phường, thị trấn.
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phổ biến, quán triệt quy định này đến cán bộ - công chức và nhân dân ở địa phương mình; hàng quý phải tổng hợp kết quả báo cáo UBND cấp huyện và hàng năm tiến hành đánh giá, phân loại một cách nghiêm túc, khách quan và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế.
Điều 15. Đối với các huyện, thành phố.
UBND cấp huyện báo cáo cấp ủy cùng cấp để thống nhất chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tổ chức thực hiện quy định này.
Điều 16. Đối với các cơ quan cấp tỉnh.
- Các Sở, ban, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ các xã có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các xã trong việc đánh giá, phân loại theo đúng quy định của UBND tỉnh.
- Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của UBND cấp huyện và tham mưu UBND tỉnh trong việc xét khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị chính quyền cơ sở đạt 5 năm liền vững mạnh xuất sắc theo đề nghị của UBND cấp huyện.
- Đề nghị cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức triển khai và giám sát quá trình tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở theo quy định này và các văn bản pháp luật có liên quan./.

 

	UBND ................

UBND xã, phường, thị trấn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 

BẢNG CHẤM ĐIỂM 
ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẮT LƯỢNG CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ
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	Tiêu chí
	Điểm chuẩn
	UBND cấp xã tự chấm điểm
	UBND cấp huyện cho điểm
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	Lĩnh vực kinh tế:
	25
	 
	 

	 
	1.1. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền trong việc hoạch định phát triển kinh tế; thực hiện đạt và vượt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm ở địa phương theo Nghị quyết của cấp ủy Đảng, HĐND cùng cấp và cấp trên giao. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước.
	8
	 
	 

	 
	1.2. Hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách trong năm và các nghĩa vụ đối với Nhà nước như: thu, nộp thuế, các loại quỹ và các khoản thu đóng góp khác theo quy định của Nhà nước.
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	1.3. Tham gia và quản lý tốt việc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
	1.5
	 
	 

	 
	1.4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch xóa đói, giảm nghèo trong nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ đói nghèo hàng năm.
	1.5
	 
	 

	 
	1.5. Thực hiện tốt chương trình hỗ trợ, giải quyết việc làm, công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để giải quyết việc làm cho lao động địa phương, hạn chế thấp nhất tỷ lệ lao động thất nghiệp.
	3
	 
	 

	 
	1.6. Thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả.
	2
	 
	 

	 
	1.7. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên địa bàn.
	2
	 
	 

	 
	1.8. Thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô trong sử dụng ngân sách, quản lý có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu trên địa bàn.
	2
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	Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội:
	25
	 
	 

	 
	1. Về y tế:
	9
	 
	 

	 
	a) Tổ chức và quản lý tốt Trạm y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm; có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ trạm y tế phục vụ tốt trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện tốt chương trình y tế cơ sở.
	3
	 
	 

	 
	b) Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tu sửa, phát dọn các tuyến đường giao thông liên thôn, ngõ hẻm sạch sẽ thuận lợi giao thông hai mùa mưa nắng. Nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh lớn; chuồng trại gia súc, gia cầm phải ở cách xa nhà và khu dân cư. Khi có dịch bệnh thực hiện phải kịp thời các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.
	3
	 
	 

	 
	c) Phối hợp tốt với các ngành chức năng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giết mổ, chăn nuôi gia súc, gia cầm; chế biến lương thực, thực phẩm, không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. 100% các hộ gia đình đều có hố xí, nhà tắm, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.
	2
	 
	 

	 
	d) Quản lý tốt việc xây dựng nhà ở, các cơ sở thờ tự...trên địa bàn. Thực hiện đạt các chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình; có tỷ lệ sinh con thứ ba năm sau thấp hơn năm trước.
	1
	 
	 

	 
	2. Về giáo dục:
	8
	 
	 

	 
	a) Có nhà trẻ, lớp mẫu giáo, có đủ trường học, lớp học bảo đảm các cháu trong độ tuổi đều được đến trường.
	2
	 
	 

	 
	b) Huy động được trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi, duy trì tốt sĩ số học sinh; có biện pháp vận động, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bỏ học đi học trở lại; thực hiện tốt chủ trương xã hội học tập ở địa phương.
	2
	 
	 

	 
	c) Tổ chức đầy đủ nội dung phổ cập giáo dục theo hướng dẫn, đạt chuẩn và duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non 05 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở và THPT.
	2
	 
	 

	 
	d) Quản lý tốt hoạt động của các cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tai nạn, nạn bạo hành trẻ em gây thương tích nghiêm trọng.
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	3. Văn hóa - Xã hội:
	8
	 
	 

	 
	a) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân biết và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.
	2
	 
	 

	 
	b) Xây dựng được các thôn, Tổ dân phố, xã, phường, thị trấn văn hóa, gia đình văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế thấp nhất các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, mại dâm; tích cực bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu ở địa phương.
	2
	 
	 

	 
	c) Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông và thiệt hại về giao thông năm sau thấp hơn năm trước.
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	d) Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội truyền thống, giữ gìn và phát huy các hoạt động mang bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...
	1
	 
	 

	 
	đ) Thực hiện tốt các chế độ chính sách về dân tộc, tôn giáo; chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với nước và đối tượng chính sách khác.
	2
	 
	 

	3
	Lĩnh vực an ninh, quốc phòng:
	16
	 
	 

	a
	Về an ninh trật tự, an toàn xã hội:
	10
	 
	 

	 
	+ Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cán bộ và nhân dân có ý thức cảnh giác cao, không để kẻ địch, phần tử xấu lôi kéo, kích động gây ra các điểm nóng và các hoạt động chống đối.
	4
	 
	 

	 
	+ Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự; quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý tốt nhân khẩu tạm trú, lưu trú, tạm vắng; quản lý tốt về công tác phòng cháy chữa cháy; giữ gìn tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.
	4
	 
	 

	 
	+ Xây dựng và duy trì lực lượng công an viên, Tổ tự quản, Tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, các tổ chức quần chúng thôn, xóm, tổ dân phố vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.
	2
	 
	 

	b
	Về quốc phòng:
	6
	 
	 

	 
	+ Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, chức sắc, chức việc tôn giáo.
	2
	 
	 

	 
	Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, quản lý lực lượng dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu tuyển quân hàng năm và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ trên giao; quản lý chặt chẽ vũ khí, khí tài được trang bị cho lực lượng dân quân.
	2
	 
	 

	 
	+ Thực hiện tốt cuộc vận động 50 của Quân đội; hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; làm tốt chính sách hậu phương quân đội và các nhiệm vụ quân sự địa phương.
	2
	 
	 

	4
	Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:
	19
	 
	 

	a
	Hoạt động của Hội đồng nhân dân:
	9
	 
	 

	 
	+ Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật định và Quy chế quy định.
	4
	 
	 

	 
	+ Tổ chức các kỳ họp của HĐND theo đúng quy định của Luật (đảm bảo về thời gian, nội dung, chất lượng kỳ họp).
	2.5
	 
	 

	 
	+ Phát huy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND. Đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cử tri.
	2.5
	 
	 

	b
	Hoạt động của Ủy ban nhân dân:
	10
	 
	 

	 
	+ Xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc và các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm.
	2
	 
	 

	 
	+ Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của cấp ủy Đảng và HĐND cùng cấp về kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng.
	2
	 
	 

	 
	+ Làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ rừng ở địa phương theo quy định của pháp luật, làm tốt công tác PCCC rừng, phối hợp quản lý, bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn đạt kết quả tốt.
	1
	 
	 

	 
	+ Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ - công chức; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - công chức theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và bố trí phù hợp với chuyên môn đào tạo.
	2
	 
	 

	 
	+ Tổ chức tốt công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; không có đơn thư vượt cấp.
	2
	 
	 

	 
	+ Thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định các báo cáo tháng, quý, năm và dự họp theo yêu cầu của cấp trên. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng hàng năm.
	1
	 
	 

	5
	Mối quan hệ của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng:
	5
	 
	 

	 
	a) Xây dựng được quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy đảng, HĐND, UBND với UBMTTQ cùng cấp, các đoàn thể quần chúng và thực hiện tốt quy chế đó; có tổ chức sơ kết hàng năm để rút kinh nghiệm phối hợp.
	1.5
	 
	 

	 
	b) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ, thống nhất nhằm phát huy được vai trò, nhiệm vụ trong tổ chức và vận động quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước; giám sát hoạt động của HĐND, UBND cùng cấp.
	1.5
	 
	 

	 
	c) Đảm bảo điều kiện để tăng cường và phát huy mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức thành viên Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung theo quy định của pháp luật
	1
	 
	 

	 
	d) Phối hợp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4.
	1
	 
	 

	6
	Triển khai thực hiện dân chủ cơ sở và cải cách thủ tục hành chính:
	10
	 
	 

	 
	a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trọng tâm là nội dung về quyền “được biết, được bàn, được giám sát” của nhân dân.
	4
	 
	 

	 
	b) Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ hoạt động tích cực, có chương trình cụ thể, tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc tổ chức sơ kết, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.
	2
	 
	 

	 
	c) Tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông"; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định để nhân dân biết và giám sát.
	2
	 
	 

	 
	d) Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các Quy ước, Hương ước ở thôn, tổ dân phố; phát huy vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, duy trì hoạt động thường xuyên có chất lượng, hiệu quả.
	1
	 
	 

	 
	đ) Phối hợp tốt việc lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã định kỳ 2 năm một lần theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007. Năm không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thì cộng điểm của chỉ tiêu này vào hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
	1
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	100
	 
	 


Tổng số điểm đạt được:             điểm
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